
 

 

KHỐI LÁ 

Chủ đề 1: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC 

Thời gian: 3 Tuần (từ 09/09/202427/09/2024)  

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: 

 

 

1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. (MT1) 

- Bật xa tối thiểu 50cm. ( MT2) 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt (MT15) 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh(MT17) 

- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn (MT23) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT33) 

- Nhận biết một vài đặc điểm nổi bật trong trường mầm non (MT47) 

3-PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Sử dụng ngôn ngữ của bản thân để kể chuyện (MT65) 

- Nhận dạng và phát âm được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt và chữ số từ 0 -> 10.(MT70) 

- Biết kể truyện theo tranh. (MT72) 

- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.(MT74) 

4-PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật ( MT96) 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.(MT100) 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. (MT102) 

5-PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Chủ động làm một số công việc hằng ngày ( MT112) 

-Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.(MT121) 

- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ (MT143) 

-Trẻ biết chấp hành 1 số qui tắc, qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng (MT147) 



 

 

 

 

LỚP HỌC CỦA BÉ 

Tuần 1 

Từ 09/09/2023->13/09/2024 

BẠN CỦA BÉ 

Tuần 2 

Từ 16/09/2024->20/09/2024 
 

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC 

3 tuần:  

Từ 09/09/2024 ->27/09/2024 

 

TRƯỜNG BÉ CÓ NHỮNG AI? 

Tuần 3 

Từ 23/09/2024->27/09/2024 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 



 

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC 

CHỦ DỀ NHANH: LỚP HỌC CỦA BÉ  

THỜI GIAN: TUẦN 1 (TỪ 09/09/2024->13/09/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp. 

(MT1) 

- Bật xa tối thiểu 50cm. 

(MT2) 

- Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt (MT15)  

 

 

 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Nhận biết một vài đặc 

điểm nổi bật trong trường 

mầm non (MT47) 

 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và chữ 

số từ 0 -> 10.(MT70) 

- Biết “viết” chữ theo thứ tự 

từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới. (MT74) 

 

 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, cuộc 

sống và các tác phẩm 

nghệ thuật (MT96) 

- Thể hiện cảm xúc và 

vận động phù hợp với 

nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc.(MT100) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ. 

(MT102) 

- Chủ động làm một số 

công việc hằng ngày 

(MT112) 

-Thể hiện sự an ủi và 

chia vui với người thân 

và bạn bè.(MT121) 

- Biết biểu lộ cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên, xấu hổ 

(MT143) 

 

 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, thuần 

thục các động tác của bài 

thể dục theo hiệu lệnh 

hoặc theo nhịp bản nhạc/ 

bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc đúng nhịp 

- Bật xa 50cm 

- Tự rửa tay bằng xà 

-  Nhận biết các số từ 5 - 

10 và sử dụng các số đó để 

chỉ số lượng, số thứ tự. 

Nhận biết các con số được 

sử dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. 

 - Cháu biết nói họ tên và 

đặc điểm của các bạn 

-Tô, đồ các nét chữ, sao 

chép một số ký hiệu, chữ 

cái, tên của mình. Nhận 

dạng các chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt. 

- Hướng viết của các nét 

chữ. Tô các chữ cái đã học 

 

- Chăm chú lắng nghe 

và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, nhún nhảy, 

lắc lư, thể hiện động tác 

minh họa phù hợp) theo 

bài hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; 

- Tự giác thực hiện công 

việc mà không chờ sự 

nhắc nhở hay hỗ trợ của 

người khác như: tự cất đồ 

chơi sau khi chơi, tự giác 

đi rửa tay 

- Nhận biết tâm trạng của 

người thân, bạn bè. 



phòng. Tự lau mặt, đánh 

răng. Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định, biết đi xong 

dội/giật nước cho sạch. 

 

 

trong lớp khi được hỏi, trò 

chuyện. 

 

 

 

 

thích nghe và kể câu 

chuyện 

- Hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát diễn cảm phù 

hợp với sắc thái, tình 

cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ, cử chỉ... 

- Cách cầm bút, tư thề 

ngồi. Tô màu trên hình 

rỗng đã vẽ sẵn. 

 

- Nhận biết được một số 

trạng thái cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ qua 

tranh; qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói của người 

khác 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 2, Tay 4 , 

Bụng 1, Chân 2, Bật 1 

-TDGH: Bật xa 50cm 

-HĐNT: Chơi TC: Bạn 

nào khéo nhất. Ai nhanh 

hơn. 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật :Vẽ tô 

màu trường lớp Mầm 

non. Làm đồ chơi từ vật 

liệu phế thải. Cắt dán 

đuôi cờ nheo trang trí 

lớp. 

- TH: Vẽ, tô màu đồ chơi 

trong trường mầm non 

(Trang 2) 

-HĐNT: Quan sát lớp 

Mầm, Chồi, Nhà trẻ, đồ 

chơi ngoài trời 

-KPXH: Tìm hiểu về Lớp 

học của bé  

-LQVT: Ôn số lượng 1,2, 

3,4 (Trang 2,3)   

- HĐ STEAM: Làm cuốn 

sách của bé (Tiết 1) 

 -HĐVC:  

+ Góc học tập: - Làm 

quen chữ số 1 5. Nhận 

biết các hình tròn, vuông, 

tam giác , chữ nhật. Sắp 

xếp các hoạt động của bé 

trong ngày. Happykid: 

-LQVH : Thơ : Cô giáo của 

em  

-LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 

1)     

-HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

truyện, thơ về trường Mầm 

non  

+ Góc phân vai: Gia đình; 

cô giáo, cấp dưỡng. Bán đồ 

dùng học tập 

-HĐ Chiều:  

+ Ôn luyện: Tập tô nét số 

thẳng và nét ngang (Trang 

2) 

     

- GDAN: Dạy hát: “Vui 

đến trường” 

- TH: Vẽ, tô màu đồ 

chơi trong trường mầm 

non (Trang 2) 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ 

tô màu trường lớp Mầm 

non. Làm đồ chơi từ vật 

liệu phế thải. Cắt dán 

đuôi cờ nheo trang trí 

lớp mừng khai giảng. 

 

 

-HĐVC:   

+ Góc phân vai: Gia 

đình; cô giáo. Bán đồ 

dùng học tập. Đóng vai 

bác sĩ sơ cứu vết bỏng 

+ Góc xây dựng: Xây 

trường lớp mầm non  

-HĐ Chiều:  

+ Sinh hoạt tập thể 

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

 



-HĐ Chiều:  

+ TTVS: Rửa tay 

+HDTC: Đi khom người 

lấy dụng cụ theo yêu cầu 

Làm quen chữ cái – Trò 

chơi với thẻ chữ cái 

+ Góc KPKH: Lá bắp cải 

tím đổi màu.  

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ  

Thời gian: Tuần 1 (Từ 09/09/2024 -> 13/09/2024) 

HOẠT 

ĐỘNG 

 THỨ HAI  

09/09/2024 

THỨ BA 

 10/09/2024 

THỨ TƯ 

 11/09/2024 

THỨ NĂM  

12/09/2024 

THỨ SÁU 

 13/09/2024 

LỄ GIÁO 
- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép với ông bà, cha mẹ, gần gũi với bạn bè. 

- Cháu biết vâng lời cha mẹ, người lớn và cô giáo, không nói leo, nói tục, chửi thề 

ĐÓN TRẺ 

-  Cô đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân  

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về trường lớp trong trường mầm non, về lớp học của bé.  

- Cho trẻ chơi: góc tạo hình, góc gia đình 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Thở 2, Tay 4, Bụng 1, Chân 2, Bật 1 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát các lớp học 

của các em lớp Mầm 

TCVĐ: Bạn nào khéo 

nhất 

- Quan sát các đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Ai nhanh hơn  

- Quan sát  lớp học nhà 

trẻ 

TCVĐ: Bạn nào khéo 

nhất 

- Quan sát các lớp học 

khối Chồi 

TCVĐ: Ai nhanh hơn  

- Quan sát các đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Bạn nào khéo 

nhất 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

  LQVH:  Thơ “Cô 

giáo của em” 

 

LQCV: Chữ  O, Ô, Ơ 

(Tiết 1)     

GDAN: Dạy hát “Vui 

đến trường” 

LQVT: Ôn số lượng 

1,2,3,4 (Trang 2,3)  

 

 

 

 

TH: Vẽ, tô màu đồ chơi 

trong trường Mầm non 

(Trang 2) 

TDGH: Bật xa 50cm 

(Thở 2, Tay 4, Bụng 1, 

Chân 2 (BT) , Bật 1) 

KPXH: Tìm hiểu về 

Lớp học của bé 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình, cô giáo, cô cấp dưỡng, bán đồ dùng học tập. Đóng vai bác sĩ sơ cứu vết bỏng.  HĐ STEAM 

Đề tài: 

 Làm cuốn sách của bé 

(Tiết 1) 
HT 

- Làm quen chữ số 1 5. Nhận biết các hình tròn, vuông, tam giác , chữ nhật. Sắp xếp các hoạt 

động của bé trong ngày. Happykid: Làm quen chữ cái – Trò chơi với thẻ chữ cái 

- Góc thư viện: Đọc truyện, thơ về trường Mầm non 

NT 
- Vẽ, tô màu trường lớp Mầm non. Nặn đồ chơi. Làm đồ chơi từ vật liệu phế thải. Cắt dán làm cờ 

đuôi nheo trang trí lớp  

XD - Xây trường lớp mầm non  

TN - Làm đồ chơi từ lá dừa. KPKH: Lá bắp cải đổi màu 
TCVĐ: Truyền tin 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ  

Học ngoại khóa:  

MỸ THUẬT 

Thao tác vệ sinh 

Rửa tay 
HDTC: 

Đi khom người lấy 

dụng cụ theo yêu cầu 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

Tập tô nét số thẳng và 

nét ngang (Trang 2) 

SHTT 



 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BẠN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 16/09/2024->20/09/2024) 
 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp. 

(MT1) 

- Bật xa tối thiểu 

50cm. ( MT2) 

- Thực hiện một số 

quy định ở trường, nơi 

công cộng về an toàn 

(MT23) 

 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Nhận biết một vài đặc 

điểm nổi bật trong trường 

lớp mầm non (MT47) 

 

- Sử dụng ngôn ngữ của bản 

thân để kể chuyện (MT65) 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và chữ 

số từ 0 -> 10.(MT70) 

- Biết kể truyện theo tranh. 

(MT72) 

- Biết “viết” chữ theo thứ tự 

từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới. 

(MT74) 

 

 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và 

các tác phẩm nghệ thuật 

(MT96) 

- Thể hiện cảm xúc và 

vận động phù hợp với 

nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc.(MT100) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ. 

(MT102) 

- Chủ động làm một số 

công việc hằng ngày (MT 

112) 

-Thể hiện sự an ủi và 

chia vui với người thân 

và bạn bè.(MT121) 

-Trẻ biết chấp hành 1 số 

qui tắc, qui định ở lớp, 

gia đình, nơi công cộng 

(MT147) 

 

 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc/ bài 

hát. Bắt đầu và kết 

thúc đúng nhịp 

-  Nhận biết các số từ 5 - 

10 và sử dụng các số đó 

để chỉ số lượng, số thứ 

tự. So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 bằng các cách 

khác nhau và nói được 

- Biết sử dụng các từ nối. 

Từ xác định không gian thời 

gian để kể lại câu truyện 

cho người khác nghe và 

hiểu. 

-Tô, đồ các nét chữ, sao 

chép một số ký hiệu, chữ 

- Chăm chú lắng nghe và 

hưởng ứng cảm xúc (hát 

theo, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện động tác minh 

họa phù hợp) theo bài 

hát, bản nhạc; thích nghe 

và đọc thơ, đồng dao, ca 

- Tự giác thực hiện công 

việc mà không chờ sự 

nhắc nhở hay hỗ trợ của 

người khác như: tự cất đồ 

chơi sau khi chơi, tự giác 

đi rửa tay 

- Nhận biết tâm trạng của 



- Bật liên tục vào vòng 

- Không leo trèo cây, 

ban công, tường rào... 

 

 

kết quả: bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất 

- Nói tên, địa chỉ và mô 

tả một số đặc điểm nổi 

bật của trường, lớp khi 

được hỏi, trò chuyện. Nói 

họ tên và đặc điểm của 

các bạn trong lớp khi 

được hỏi, trò chuyện. 

 

cái, tên của mình. Nhận 

dạng các chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt. 

- Biết dựa theo tranh để kể 

lại thành 1 câu chuyện. Sắp 

xếp tranh theo trình tự nội 

dung. Kể 1 câu chuyện có 

mở đầu kết thúc.  Kể truyện 

theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân. 

- Hướng viết của các nét 

chữ.Tô các chữ cái đã học 

 

dao, tục ngữ; thích nghe 

và kể câu chuyện 

- Hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát diễn cảm phù hợp 

với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

- Cách cầm bút, tư thề 

ngồi. Tô màu trên hình 

rỗng đã vẽ sẵn 

người thân, bạn bè. 

-Thực hiện một số nội 

quy lớp học. Biết thực 

hiện nề nếp trong giờ ăn, 

thực hiện các nội quy 

trong giờ ăn và các hoạt 

khác ở lớp 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 2, Tay 1 , 

Bụng 1, Chân 1, Bật 1 

-HĐNT: Trò chơi: 

Con đường gợn sóng, 

Đội nào nhanh nhất. 

-TDGH: Bật liên tục 

vào vòng  

-TH: Trang trí rèm 

cửa lớp học (Trang 3)  

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: - 

Vẽ, tô màu, cắt dán 

làm lồng đèn trang trí 

lớp. Cắt, dán làm 

album về ngày tết 

-HĐNT: Quan sát các 

bạn trong và ngoài lớp. 

Quan sát các em lớp 

Chồi, nhà trẻ 

-KPXH: Khám phá về 

bạn bè trong lớp của bé 

- LQVT: Đếm và so sánh 

số lượng trong phạm vi 4 

(Trang 4,5,6) 

- HĐ STEAM: Làm 

cuốn sách (Tiết 2) 

-HĐVC:  

+ Góc học tập: Xếp hình 

từ các hình hình học . 

Chơi : Hãy làm lại như 

- PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Bé đón trung thu” 

-LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 

2)     

-HĐVC:  

+ Góc Thư viện: Xem sách 

ảnh, tập kể chuyện về các 

bạn trong lớp của bé  

+ Góc phân vai: Gia đình 

đón trung thu. Cửa hàng 

bán trung thu, lồng đèn.  

   

 

 

- TH: Trang trí rèm cửa 

lớp học (Trang 3) 

- GDAN: Dạy múa 

“Rước đèn dưới trăng” 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, cắt dán làm lồng 

đèn trang trí lớp. Cắt, dán 

làm album về ngày tết 

trung thu.  Cắt, dán làm 

làm album về các bạn 

trong lớp.Nặn đồ chơi 

tặng bạn. Tập luyện văn 

nghệ đón trung thu  

-BTLNT: Trưng bày 

- HĐVC:  

+ Góc phân vai: Gia 

đình đón trung thu. Cửa 

hàng bán trung thu, lồng 

đèn.  

+ Góc xây dựng: Xây 

phố lồng đèn. 

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ SHTT 

 



trung thu.  Cắt, dán 

làm làm album về các 

bạn trong lớp.Nặn đồ 

chơi tặng bạn. Tập 

luyện văn nghệ đón 

trung thu  

- BTLNT: Trưng bày 

mâm ngũ quả 

-HĐ Chiều:  

+ Thao tác vệ sinh: 

Đánh răng  

+ HDTC: Rồng rắn lên 

mây.  

+ KNS: Kỹ năng tìm 

lối thoát hiểm khi có 

cháy 

 

củ. Happykid: Làm quen 

chữ cái. Trò chơi: Nhận 

chữ cái qua thẻ. 

+ Góc KPKH: Hình 

dạng của các loại lá cây  

 

mâm ngũ quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  BẠN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 16/09/2024->20/09/2024) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

16/09/2024 

THỨ BA:  

17/09/2024 

THỨ TƯ: 

18/09/2024 

THỨ NĂM: 

19/09/2024 

THỨ SÁU: 

20/09/2024 

LỄ GIÁO 
- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép với ông bà, cha mẹ, gần gũi với bạn bè. 

- Cháu biết vâng lời cha mẹ, người lớn và cô giáo, không nói leo, nói tục, chửi thề 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân  

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về các bạn trong lớp, tìm hiểu sở thích một vài bạn yêu thích 

- Cho trẻ chơi: Lắp ráp, bác sĩ 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 2, Tay 1 , Bụng 1, Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát bạn trai trong lớp. 

 

TCVĐ: Con đường gợn 

sóng.  

- Quan  sát bạn gái trong 

lớp. 

 

TCVĐ: Đội nào nhanh nhất 

- Quan sát so sánh bạn trai, 

bạn gái (điểm nổi bật) 

TCVĐ: Con đường gợn 

sóng. 

- Quan sát các em lớp chồi 

 

 

TCVĐ:  Đội nào nhanh nhất 

- Quan sát các em nhà 

trẻ 

 

TCVĐ: Con đường 

gợn sóng. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

 PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Bé đón trung thu” 

 

LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 

2)    

GDAN: Dạy múa “Rước 

đèn dưới trăng” 

  

 

LQVT:   Đếm và so sánh 

số lượng trong phạm vi 4 

(Trang 4,5,6) 

 

TẠO HÌNH:   Trang trí rèm cửa 

lớp học (Trang 3) 

TDGH:  Bật liên tục vào vòng 

(Thở 2, Tay 1 , Bụng 1, Chân 

1(BT) , Bật 1) 

KPXH:  Tìm hiểu về 

bạn của bé (Sở thích) 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

PV -Gia đình đón trung thu. Cửa hàng bán trung thu, lồng đèn.  HĐ STEAM 

Đề tài: Làm cuốn sách 

(Tiết 2) 

 
HT 

- Xếp hình từ các hình hình học. Chơi: Hãy làm lại như cũ. Happykid: Làm quen chữ cái. Trò chơi: Nhận chữ cái 

qua thẻ  

- Góc thư viện: Xem sách tranh ảnh tập kể chuyện về các bạn trong lớp 

NT 
- Vẽ, tô màu, cắt dán làm lồng đèn trang trí lớp. Cắt, dán làm album về ngày tết trung thu.  Cắt, dán làm làm album 

về các bạn trong lớp.Nặn đồ chơi tặng bạn. Tập luyện văn nghệ đón trung thu  

 

Thứ 3: BTLNT 

Trưng bày mâm ngũ 

quả 

 

XD - Xây phố lồng đèn 

PV 
- Tạo hình con vật từ lá cây mít 

- KPKH: Hình dạng của các loại lá cây 

TVCĐ: Thi xem đội nào nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

MỸ THUẬT 

Thao tác vệ sinh 

Đánh răng 

HDTC 

Rồng rắn lên mây 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

KNS: 

Rèn kỹ năng thoát hiểm khi có 

cháy 

SHTT 



 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BẠN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 23/09/2024->27/09/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Bật xa tối thiểu 50cm. 

(MT2) 

- Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt (MT15) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong vệ 

sinh, phòng bệnh (MT17) 

 

 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Nhận biết một vài đặc 

điểm nổi bật trong 

trường lớp mầm non 

(MT47) 

 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và chữ 

số từ 0 -> 10.(MT70) 

- Biết “viết” chữ theo thứ 

tự từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới. (MT74) 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và 

các tác phẩm nghệ thuật 

(MT96) 

- Thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp 

điệu của bài hát hoặc bản 

nhạc.(MT100) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ. (MT102) 

 

-Thể hiện sự an ủi và 

chia vui với người thân 

và bạn bè.(MT121) 

 

NỘI DUNG 

- Bật tách khép chân qua 

7 ô 

- Tự rửa tay bằng xà 

phòng. Tự lau mặt, đánh 

răng. Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định, biết đi xong 

dội/giật nước cho sạch. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định. Bỏ rác đúng nơi 

quy định; không nhổ bậy 

ra lớp.Vệ sinh răng 

-  Nhận biết các con số 

được sử dụng trong 

cuộc sống hàng 

ngày.Gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

và đếm. Tách một nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 thành hai nhóm bằng 

các cách khác nhau. 

 - Nói tên, công việc của 

-Tô, đồ các nét chữ, sao 

chép một số ký hiệu, chữ 

cái, tên của mình. Nhận 

dạng các chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt. 

- Hướng viết của các nét 

chữ.Tô các chữ cái đã học. 

Thực hiện vở bé tập tô 

- Chăm chú lắng nghe và 

hưởng ứng cảm xúc (hát 

theo, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện động tác minh họa 

phù hợp) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe và đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe và kể câu 

chuyện 

- Hát đúng giai điệu, lời 

- Nhận biết tâm trạng 

của người thân, bạn bè 

 

 

 

 



miệng: sau khi ăn hoặc 

trước khi đi ngủ, sáng 

ngủ dậy.  

 

 

cô giáo và các bác công 

nhân viên trong trường 

khi được hỏi, trò 

chuyện.   

ca, hát diễn cảm phù hợp 

với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

- Cách cầm bút, tư thề 

ngồi. Tô màu trên hình 

rỗng đã vẽ sẵn 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 2, Tay 1 , 

Bụng 1, Chân 2 , Bật 1 

-HĐNT:  

+ TCVĐ: Những chú 

sâu.Những chú kiến 

- Tạo hình: Vẽ tô màu cô 

giáo (Trang 4) 

-TDGH:  Bật tách khép 

chân qua 7 ô 

 - HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: - Vẽ, 

nặn đồ chơi trong lớp 

tặng sinh nhật bạn. Làm 

đồ chơi từ vật liệu phế 

thải. Cắt dán àm album 

về công việc của các cô 

chú tron trường.   - 

HĐC:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “ Trường bé có 

-HĐNT: Quan sát công 

việc của cô cấp dưỡng, 

bảo vệ, kế toán, phục 

vụ, hiệu trưởng 

- KPXH:  Khám phá về 

các cô chú trong trường.   

-LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 3 ( Trang 7) 

-HĐVC:  

- Góc học tập: Chơi lô 

tô phân nhóm thực 

phẩm, lô tô BTLNT. Ôn 

các số từ 1 - 5. Chọn 

trang phục, dụng cụ phù 

hợp với nghề. Kidmatrs: 

Ngôi nhà của Bailey: 

Điền vào chổ trống , 

chọn hình có từ cho sẳn 

+ Góc KPKH: Sự nảy 

mầm của cây. 

- LQVH: Kể chuyện 

“Đom đóm tìm bạn 

 -LQCV: Chữ O, Ô, Ơ 

(Tiết 3) 

-HĐVC:  

+Góc thư viện:  Xem sách 

tranh ảnh tập kể chuyện về 

công việc của các cô, chú 

trong trường Mầm non   

+ Góc phân vai : Cô giáo, 

gia đình, bán hàng.  Tập 

làm cô cấp dưỡng 

 

 

  

 

 

-Tạo hình: Vẽ tô màu cô 

giáo (Trang 4) 

- GDAN:  Dạy vỗ nhịp 

“Ngày vui của bé” 

 - HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: - Vẽ, 

nặn đồ chơi trong lớp tặng 

sinh nhật bạn. Làm đồ 

chơi từ vật liệu phế thải. 

Cắt dán àm album về công 

việc của các cô chú tron 

trường.   

- HĐ STEAM: Làm cuốn 

sách (tiết 3) 

- HĐC: 

+ THNTH: Chủ đề nhánh 

“Trường bé có những ai? 

 

-HĐVC:  

+ Góc phân vai: Cô 

giáo, gia đình, bán 

hàng. Tập làm cô cấp 

dưỡng 

+ Góc xây dựng: Xây 

trường mầm non 

- HĐC: 

+ NHNL: Tổ chức 

sinh nhật  trẻ tháng 9 

+ Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

 



những ai?  

- Thao tác vệ sinh: Lau 

mặt bằng khăn ướt 

+ HDTC: Khiêu vũ cùng 

âm nhạc 

- HĐ STEAM: Làm 

cuốn sách (tiết 3) 

- HĐC: 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật  trẻ tháng 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG CỦA BÉ CÓ NHỮNG AI? 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 23/09/2024->27/09/2024) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(23/09/2024) 

THỨ BA  

(24/09/2024) 

THỨ TƯ  

(25/09/2024) 
THỨ NĂM (26/09/2024) 

THỨ SÁU  

(27/09/2024) 

LỄ GIÁO 
- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép với ông bà, cha mẹ, gần gũi với bạn bè. 

- Cháu biết vâng lời cha mẹ, người lớn và cô giáo, không nói leo, nói tục, chửi thề 

ĐÓN TRẺ 

-  Cô đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân  

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về các công việc của các cô chú trong trường mầm non, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: góc thư viện, tạo hình 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 2, Tay 1 , Bụng 1, Chân 2, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát công việc của cô 

cấp dưỡng 

TCVĐ: Những chú sâu. 

- Quan sát công việc chú 

bảo vệ 

TCVĐ: Những  chú kiến 

- Quan sát công việc cô 

kế toán 

TCVĐ:Những chú sâu. 

- Quan sát công việc cô 

phục vụ 

TCVĐ: Những chú kiến 

Quan sát công việc cô 

Hiệu trưởng 

TCVĐ: Những chú sâu. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Kể chuyện “Đom 

đóm tìm bạn” 

 

 

 

LQCV: Chữ O, Ô, Ơ 

 (Tiết 3)     

GDAN:  Dạy vỗ nhịp 

“Ngày vui của bé” 

LQVT:  Tách gộp trong 

phạm vi 3 (Trang 7) 

 

 

Tạo hình: Vẽ, tô màu cô 

giáo (Trang 4) 

TDGH: Bật tách khép chân 

qua 7 ô 

(Thở 2, Tay 1 , Bụng 1, 

Chân 2 (BT) , Bật 1) 

KPXH: Khám phá về 

các cô chú trong trường.   

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

PV - Cô giáo, gia đình, bán hàng.  Tập làm cô cấp dưỡng  

 

 

 

HĐ STEAM 

Đề tài: Làm cuốn sách 

(tiết 3) 

 

HT 

- Chơi lô tô phân nhóm thực phẩm, lô tô BTLNT. Ôn các số từ 1 - 5. Chọn trang phục, dụng cụ phù hợp với 

nghề. Kidmatrs: Ngôi nhà của Bailey: Điền vào chổ trống , chọn hình có từ cho sẳn 

- Góc thư viện:  Xem sách tranh ảnh tập kể chuyện về công việc của các cô, chú trong trường Mầm non 

NT 
- Vẽ, nặn đồ chơi trong lớp tặng sinh nhật bạn. Làm đồ chơi từ vật liệu phế thải. Cắt dán àm album về công 

việc của các cô chú tron trường.   

XD - Xây Trường mầm non 

TN 
- Làm bánh mì từ lõi bèo tây  

- KPKH: Sự nảy mầm của cây.                

TVCĐ: Thi xem đội nào khéo 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
NHNL:  

Tồ chức sinh nhật  trẻ 

tháng 9 Thao tác vệ sinh 

Lau mặt bằng khăn ướt 
HDTC: 

Khiêu vũ cùng âm nhạc 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH 

Chủ đề nhánh:  

“Trường bé có những ai” 



 

 

 

 

 

Ngày 22 tháng 08 năm 2024 

TTCM 

Ngày 23 tháng 08  năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT  

 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Thị Lan Anh 
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